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MSB – ĐIỂM NHẤN KẾT QUẢ 
KINH DOANH QUÝ 3

MSB tin rằng các doanh nghiệp không thể tồn tại bền vững chỉ bằng cách tập trung vào

các mục tiêu ngắn hạn trước mắt, mà bỏ qua những tác động lâu dài đến môi trường, xã

hội và lợi ích tổng thể của các bên liên quan. Điều này mang lại giá trị sống cao hơn cho

mọi khách hàng với sứ mệnh “Vì một xã hội tốt đẹp hơn”
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG QUÝ 3

► Ngày 31/7, MSB ký kết hợp tác chiến lược với

Terrapay, cung cấp giải pháp thanh toán số và hạ tầng

thanh toán cho đối tác và khách hàng. Hai bên sẽ hỗ

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chuyển tiền quốc

tế, mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Thỏa thuận

này giúp MSB nâng cao hiệu quả và giới thiệu các sản

phẩm, dịch vụ của mỗi bên tới khách hàng có nhu cầu

sử dụng.

► Tháng 9/2024, MSB tích hợp Apple Pay cho thẻ MSB

Mastercard, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số

và cung cấp phương thức thanh toán an toàn, bảo mật

cho khách hàng.

► Apple Pay cho phép thanh toán bằng iPhone hoặc

Apple Watch với ba “không”: không ví, không tiền mặt,

không phí. Tính năng bảo mật Face ID và Touch ID

đảm bảo bảo vệ chủ thẻ khỏi gian lận thẻ tín dụng.

► Ngày 20/9, MSB thông báo giảm 1% lãi suất vay VNĐ

và 0.5% lãi suất vay USD cho khách hàng doanh

nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Từ nay đến

31/12/2024, MSB triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng

hỗ trợ lãi suất cho khách hàng hiện hữu và mới. Thời

gian áp dụng lãi suất ưu đãi là đến hết thời hạn khoản

vay ngắn hạn và tối đa 12 tháng cho khoản vay trung

và dài hạn.

► Ngày 8/8, MSB và Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai

thanh toán qua MSBPay On POS, đánh dấu bước tiến

trong chuyển đổi số.

► Bệnh viện áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, hồ

sơ bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và đặt lịch khám

trực tuyến. MSB cung cấp giải pháp thanh toán thông

minh qua SmartPos với mã QR, nâng cao hiệu quả và

minh bạch tài chính.

► Kéo dài đến 31/12/2024, MSB giảm lãi suất vay

1%/năm cho hộ kinh doanh hiện hữu chịu ảnh hưởng

bởi bão Yagi với thời gian vay lên đến 60 tháng. Hạn

mức cao, thời gian vay dài hạn đồng thời được hỗ trợ

đa dạng mục đích tài trợ vốn hướng tới mục tiêu hỗ trợ

khách hàng vững vàng qua bão lũ.

► Khách hàng mới có thể vay tín chấp lên đến 2 tỷ đồng

với lãi suất từ 11,5%/năm và vay thế chấp lên đến 20 tỷ

đồng với lãi suất từ 5,8%. Doanh nghiệp nhỏ có thể vay

thế chấp lên đến 6 tỷ đồng với lãi suất từ 4,99%/năm và

vay tín chấp lên đến 2 tỷ đồng với lãi suất từ 7,7%/năm.

► Chiều 4-7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và MSB

ký Quy chế phối hợp nhằm đem lại lợi ích cho đoàn

viên, người lao động.

► Công đoàn sẽ hỗ trợ MSB trong việc vận động

doanh nghiệp, đoàn viên sử dụng các dịch vụ ngân

hàng như chi trả lương qua tài khoản, dịch vụ thẻ,

tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử, và thấu chi

tài khoản. MSB sẽ xem xét cho doanh nghiệp có tổ

chức Công đoàn vay để xây dựng khu nhà ở và cho

công nhân vay mua nhà.
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ĐIỂM NHẤN CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU 2024

Lợi nhuận trước thuế 9T2024

4.902 tỷ đồng

▼6,15% YoY 

~ 72,1% kế hoạch năm 2024 

Tỷ lệ CASA

24,23%
So với mức 26,54% (31/12/2023)

Tỷ lệ nợ xấu (NPL)2

2,01%
So với mức 1,94% (31/12/2023)

Tăng trưởng tín dụng2

15,11% YTD

So với mức 13,22% (2023)

NIM (Lũy kế 12 tháng)

3,5%
So với mức 4,00% (31/12/2023)

CAR1

12,36% YTD 

So với mức 12,76% (31/12/2023)

Ghi chú: 1: Dữ liệu hợp nhất

2: Dữ liệu công ty mẹ tuân theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN
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TỔNG TÀI SẢN VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM, HOÀN THÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tổng tài sản (Tỷ đồng) 

148,471 

83,504 

17,806 

15,686

35,234 

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Tiền gửi khách hàng Liên ngân hàng

Giấy tờ có giá Nợ khác

Vốn chủ sở hữu

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng) 

67.768

170.620

62.313249.250

267.006
278.790

295.538 300.701

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Tài sản khác Cho vay khách hàng Trái phiếu đầu tư

% QoQ % YoY

▲1,7% ▲20,6%

▲ 17,3% ▲94,3%

▲2,5% ▲20,8%

▼10,9% ▼10,8%

▲ 65,5%

▼ 2,6%

▼ 2,2%

▲ 20,8%

▲ 93,7%

▲15,2%

▲14,5%

▲109,7%

% QoQ % YoY

▲4,0% ▲14,5%
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DANH MỤC TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN VAY

28,1% 27,7% 24,5% 23,3% 24,3%

40,8% 39,7% 42,8%
48,4%

49,7%

31,1%
32,6%

32,7%

28,3%
26,0%141.245

149.145
156.161

166.389
170.620

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Cá nhân SMEs LC, LMC

41,7%
45,4% 43,1% 40,3% 39,3%

29,8%

29,4% 30,4%
33,3% 33,1%

28,6%

25,2%
26,4%

26,4% 27,5%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn

Cho vay khách hàng theo phân khúc (Tỷ đồng) Cho vay khách hàng theo kỳ hạn (tỷ đồng) 

% QoQ % YoY

▲2,5% ▲ 20,8%

▲7,2% ▲ 4,5%

▲5,3% ▲47,3%

% QoQ % YoY

▲2,5% ▲20,8%

▲ 6,8% ▲16,4%

▲2,1% ▲34,5%

▲0,1% ▲14,1%

▼ 6,1% ▲ 0,8%

MSB điều chỉnh tiêu chí cho tệp khách hàng LC và SME kể từ đầu năm 2024
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CƠ CẤU DƯ NỢ THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRONG QUÝ 3/2024

8,9%

11,4%

8,8%

9,4%

4,0%
3,6%

7,9%

3,7%

42,2%

BĐS

FMCG

Xây dựng

Điện và Năng lượng

IT, giáo dục và Y tế

Logistic

Vật liệu xây dựng

Tài chính

Khác

Cơ cấu khách hàng trên tổng dư nợ vay Cho vay KHCN theo sản phẩm Cho vay KHDN theo lĩnh vực kinh doanh

51,6%

0,5%

9,1%

19,6%

4,2% 8,5%

6,5%

Vay mua nhà

Vay mua ô tô

Vay kinh doanh

Vay tiêu dùng

Vay cầm cố

Thẻ tín dụng

Khác

11,7%

15,0%

11,7%

12,5%5,3%

10,4%

4,9%

23,6%

BĐS

FMCG

Xây dựng

Điện và Năng lượng

IT, giáo dục và Y tế

Logistic

Vật liệu xây dựng

Tài chính

Khác
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TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG

35,979 

112,492 

129.618 132.350
137.823

151.743
148.471

27,7%
26,5%

29,2%

26,7%

24,2%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Tiền gửi có kỳ hạn CASA Tỷ lệ CASA

28,9%

35,4%

30,7%

31,3%

36,3%

32,0%

36,9%

25,3%

29,9%

35,3%

39,1%

27,7%

43,9%

38,7%

28,5%

3Q2023

4Q2023

1Q2024

2Q2024

3Q2024

Cá nhân SMEs LC, LMC

Tiền gửi khách hàng (tỷ đồng) Cơ cấu nguồn huy động CASA

% QoQ % YoY

▼ 2,2% ▲14,5%

▲ 1,2% ▲ 20,1%

▼11,2% ▲0,2%

% QoQ

% YoY

▲ 0,6 %

▲ 23,1%

▼ 31,6 %

▼ 23,3%

▲ 2,2 %

▲ 7,5%
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7.104

1.041

1.820

3.339

6.626

1.724

4.902

Thu nhập lãi 
thuần

Lãi thuần từ 
hoạt động 

dịch vụ

Thu nhập 
khác

Chi phí hoạt 
động

Lợi nhuận 
thuần từ 

HĐKD trước 
dự phòng 

RRTD

Chi phí dự 
phòng rủi ro 

tín dụng

Lợi nhuận 
trước thuế

LỢI NHUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT 72% KẾ HOẠCH NĂM

Lợi nhuận 9 tháng đầu 2024 (Tỷ đồng) Lợi nhuận Quý 3/2024 (Tỷ đồng)

2.396

371

166

1.163

1.770

558

1.212

Thu nhập lãi 
thuần

Lãi thuần từ 
hoạt động 

dịch vụ

Thu nhập 
khác

Chi phí hoạt 
động

Lợi nhuận 
thuần từ 

HĐKD trước 
dự phòng 

RRTD

Chi phí dự 
phòng rủi ro 

tín dụng

Lợi nhuận 
trước thuế

% YoY ▲4,4% ▼20,9% ▲25,9% ▲10,4% ▲1,3% ▼ 6,1%▲30,7%

% QoQ ▲ 2,3% ▲0,2% ▼ 86,2% ▲3,1% ▼ 36,4% ▼ 43,9%▼ 10,7%

% YoY ▼ 1,7% ▲ 58,1% ▼ 66,7% ▲7,7% ▼ 15,4% ▼ 27,6%▲34,0%
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CHI PHÍ VỐN TĂNG DO XU THẾ TĂNG LÃI SUẤT TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN NIM

Cơ cấu thu nhập ngoài lãi Quý 3/2024 (Tỷ đồng)

2.438 2.383 2.366 2.342 2.396

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Thu nhập lãi thuần (NII) (Tỷ đồng)

% YoY

▼ 1,7%

4,11% 3,98% 3,87% 3,69% 3,47%

4,06%
4,29%

3,56%
3,85% 3,91%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

NIM Chi phí vốn

Chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM)

% QoQ

▲ 2,3%

556

41

592

385

-131

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q20242

Lãi thuần từ HD kinh doanh ngoại hối (Tỷ đồng)

432 
30.2 

29.7 

176 131 

537 

Giao dịch thanh 
toán và L/C

Bancassurance Thẻ Khác Lỗ từ KD ngoại 
hối

Tổng thu nhập 
ngoài lãi
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TOI và CIR biến động bất lợi cho khả năng sinh lời

1.675

607

1.530

2.160

1.212

3.171
2.722

3.119

3.913

2.933

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Lợi nhuận trước thuế TOI

% YoY

2,11%
1,88% 1,79% 1,74%

1,54%

17,20%

15,56
14,94% 14,78%

13,22%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

ROAA (TTM) ROAE (TTM)

TOI và Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) OPEX và CIR

Cơ cấu TOI

77%
87,5%

75,9%
59,9%

81,7%

23% 12,4%
24,1%

40,1%

18,3%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q 2024 3Q 2024

TN Lãi thuần/TOI TN ngoài lãi/TOI

Tỷ lệ sinh lời

% YoY

% YoY

▲10,4%

▲11,0%

▲6,7%

▲22,9%
▼ 7,5%

▼ 27,6%

▼ 4,1%

▼ 26,8%

1.780

552

1.007

3.339

31,6%

39,3%

33,6%
30,9%

33,5%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Chi phí nhân sự Chi phí tài sản Chi phí khác CIR
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QUẢN TRỊ RỦI RO THẬN TRỌNG VỚI CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN ĐƯỢC CẢI THIỆN

28,2% 24,9% 28,8% 26,1% 29,4%

68,6%

67,6% 71,9%

72,57% 74,7%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q20242

MTLT LDR LDR giới hạn MTLT giới hạn

LDR 85%

MTLT  30%

Lưu ý:

• (1): Tỷ lệ tín dụng trên tổng vốn huy 

động của ngân hàng mẹ, được tính 

theo TT 02/2013/TT-NHNN,TT Thông 

tư 22/2019/TT-NHNN và 26/2022/TT-

NHNN

• (2): Từ năm 2017 đến 2018, áp dụng 

theo TT 36/2014/TT-NHNN, từ năm 

2019 trở đi, áp dụng theo TT 

41/2016/TT-NHNN.

• (3): Nợ xấu của ngân hàng mẹ, được 

tính theo Thông tư số 02/2013/TT-

NHNN cho giai đoạn 2017-2020 và 

Thông tư số 11/2021/TT-NHNN cho 

năm 2021 và hiện tại theo Thông tư

31/2024/TT-NHNN

2.415 2,363 2.658 3,007 3.093

58,2% 55,2%
53,6%

58,6%
62,9%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

Dự phòng RRTD Tỷ lệ bao phủ nợ xấu

2,01% 1,94%
2,24% 2,13% 2,01%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

12,60% 12,76% 12,15% 12,13% 12,36%

3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024

LDR1 và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) Dự phòng tổn thất cho vay (Tỷ đồng)

Hệ số an toàn vốn (CAR)2 Tỷ lệ nợ xấu (NPL)3

CAR  8%



02 KẾ HOẠCH KINH DOANH
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KẾ HOẠCH 2024

# Chỉ tiêu đo lường Đơn vị 2022 2023
Kế hoạch

2024
9T2024

% Kế

hoạch

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 212.776 267.006 280.000 300.701 107,4%

2 Tiền gửi từ khách hàng và giấy tờ có giá Tỷ đồng 128.720 141.342 178.900 166.278 92,9%

3
Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT 

và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) (*)
Tỷ đồng 123.223 150.671 178.200 172.121 96,6%

4 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất % 1,24% 1,94% <3,00% 2,08%
Như đã đề

ra trong kế

hoạch

5
Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu hồi các khoản 

nợ đã sử dụng dự phòng)
Tỷ đồng 5.787 5.830 6.800 4.902 72,1%

6 Vốn điều lệ (**) Tỷ đồng 19.858 20.000 26.000 26.000 100%

7
Tỷ lệ chi trả cổ tức/chia cổ phiếu thưởng (nguồn

từ vốn chủ sở hữu như năm ngoái) (**)
% 30% 0 30% 30% 100%

(*) Tùy thuộc vào hạn mức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp trong từng kỳ

(**) MSB đã hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ vào tháng 29/08/2024 và hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại VSDC và HOSE vào

tháng 10/2024



XIN CẢM ƠN!

Quan hệ nhà đầu tư

Địa chỉ: Lầu 29, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Tel: (024) 3 771 89 89

Fax: (024) 3 771 88 99

Email: ir@msb.com.vn


